Xây dựng câu hỏi, bài tập 
theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Dạy học định hướng phát triển năng lực đòi hỏi việc thay đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá, trong đó việc thay đổi quan niệm và cách xây dựng các nhiệm vụ học tập, câu hỏi và bài tập (sau đây gọi chung là bài tập) có vai trò quan trọng.
1. Tiếp cận bài tập định hướng phát triển năng lực
Các nghiên cứu thực tiễn về bài tập trong dạy học đã rút ra những hạn chế của việc xây dựng bài tập truyền thống như sau:
· Tiếp cận một chiều, ít thay đổi trong việc xây dựng bài tập, thường là những bài tập đóng.
· Thiếu về tham chiếu ứng dụng, chuyển giao cái đã học sang vấn đề chưa biết cũng như các tình huống thực tiễn cuộc sống.
· Kiểm tra thành tích, chú trọng các thành tích nhớ và hiểu ngắn hạn.
· Quá ít ôn tập thường xuyên và bỏ qua sự kết nối giữa cái đã biết và cái mới.
· Tính tích lũy của việc học không được lưu ý đến một cách đầy đủ…
Còn đối với việc tiếp cận năng lực, những ưu điểm nổi bật là:
· Trọng tâm không phải là các thành phần tri thức hay kỹ năng riêng lẻ mà là sự vận dụng có phối hợp các thành tích riêng khác nhau trên cơ sở một vấn đề mới đối với người học.
· Tiếp cận năng lực không định hướng theo nội dung học trừu tượng mà luôn theo các tình huống cuộc sống của HS, theo “thử thách trong cuộc sống”. Nội dung học tập mang tính tình huống, tính bối cảnh và tính thực tiễn.
· So với dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng phát triển năng lực định hướng mạnh hơn đến HS và các quá trình học tập.
Chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực được xây dựng trên cơ sở chuẩn năng lực của môn học. Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học của HS. Hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực chính là công cụ để HS luyện tập nhằm hình thành năng lực và là công cụ để GV và các cán bộ quản lý giáo dục kiểm tra, đánh giá năng lực của HS và biết được mức độ đạt chuẩn của quá trình dạy học.
Bài tập là một thành phần quan trọng trong môi trường học tập mà người GV cần thực hiện. Vì vậy, trong quá trình dạy học, người GV cần biết xây dựng các bài tập định hướng phát triển năng lực.
Các bài tập trong Chương trình đánh giá HS quốc tế (Programme for International Student Assesment * PISA) là ví dụ điểm hình cho xu hướng xây dựng các bài kiểm tra, đánh giá theo năng lực. Trong các bài tập này, người ta chú trọng sự vận dụng các hiểu biết riêng lẻ khác nhau để giải quyết một vấn đề mới đối với người học, gắn với tình huống cuộc sống. PISA không kiểm tra kiến thức riêng lẻ của HS mà kiểm tra các năng lực vận dụng như năng lực đọc hiểu, năng lực toán học và khoa học tự nhiên.

2. Phân loại bài tập định hướng phát triển năng lực
Đối với GV, bài tập là yếu tố điều khiển quá trình giáo dục. Đối với HS, bài tập là một nhiệm vụ cần thực hiện, là một phần nội dung học tập. Các bài tập có nhiều hình thức khác nhau, có thể là bài tập miệng, bài tập viết, bài tập ngắn hạn hay dài hạn, bài tập theo nhóm hay cá nhân, bài tập trắc nghiệm đóng hay tự luận mở. Bài tập có thể đưa ra dưới hình thức một nhiệm vụ, một đề nghị, một yêu cầu hay một câu hỏi.
Những yêu cầu chung đối với các bài tập là:
· Được trình bày rõ ràng.
· Có ít nhất một lời giải.
· Với những dữ kiện cho trước, HS có thể tự lực giải được.
· Không giải qua đoán mò được.
Theo chức năng lý luận dạy học, bài tập có thể bao gồm: Bài tập học và bài tập đánh giá (thi, kiểm tra):
· Bài tập học: Bao gồm các bài tập dùng trong bài học để lĩnh hội tri thức mới, chẳng hạn các bài tập về một tình hướng mới, giải quyết bài tập này để rút ra tri thức mới, hoặc các bài tập để luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức đã học.
· Bài tập đánh giá: Là các kiểm tra ở lớp do GV ra đề hay các đề tập trung như kiểm tra chất lượng, so sánh; bài thi tốt nghiệp, thi tuyển.
Thực tế hiện nay, các bài tập chủ yếu là các bài luyện tập và bài thi, kiểm tra. Bài tập học tập, lĩnh hội tri thức mới ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập học tập dưới dạng học khám phá có thể giúp HS nhiều hơn trong làm quen với việc tự lực tìm tòi và mở rộng tri thức.
Theo dạng của câu trả lời của bài tập “mở” hay “đóng”, có các dạng bài tập sau:
· Bài tập đóng: Là các bài tập mà người học (người làm bài) không cần tự trình bày câu trả lời mà lựa chọn từ những câu trả lời cho trước. Như vậy trong loại bài tập này, GV đã biết câu trả lời, HS được cho trước các phương án có thể lựa chọn.
· Bài tập mở: Là những bài tập mà không có lời giải cố định đối với cả GV và HS (người ra đề và người làm bài); có nghĩa là kết quả bài tập là “mở”. Chẳng hạn GV đưa ra một chủ đề, một vấn đề hoặc một tài liệu, HS cần tự bình luận, thảo luận về đề tài đó. Các đề bài bình luận văn học không yêu cầu học theo mẫu, HS tự trình bày ý kiến theo cách hiểu và lập luận của mình là các ví dụ điển hình về bài tập mở.
Bài tập mở được đặc trưng bởi sự trả lời tự do của các nhân và không có một lời giải cố định, cho phép các cách tiếp cận khác nhau và dành không gian cho sự tự quyết định của người học. Nó được sử dụng trong việc luyện tập hoặc kiểm tra năng lực vận dụng tri thức từ các lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề. Tính độc lập và sáng tạo của HS được chú trọng trong việc làm dạng bài tập này. Tuy nhiên, bài tập mở cũng có những giới hạn như có thể khó khăn trong việc xây dựng các tiêu chí đánh giá khách quan, mất nhiều công sức hơn khi xây dựng và đánh giá cũng không phù hợp với mọi nội dung dạy học. Trong việc đánh giá bài tập mở, chú trọng việc người làm bài biết lập luận thích hợp cho con đường giải quyết hay quan điểm của mình.
Trong thực tiễn giáo dục trung học hiện nay, các bài tập mở gắn với thực tiễn còn ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập mở là hình thức bài tập có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển năng lực HS. Trong dạy học và kiểm tra đánh giá giai đoạn tới, GV cần kết hợp một cách thích hợp các loại bài tập để đảm bảo giúp HS nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản và năng lực vận dụng trong các tình huống phức hợp gắn với thực tiễn.

3. Những đặc điểm của bài tập định hướng phát triển năng lực
Các thành tố quan trọng trong việc đánh giá việc đổi mới xây dựng bài tập là: Sự đa dạng của bài tập, chất lượng bài tập, sự lồng ghép bài tập vào giờ học và sự liên kết với nhau của các bài tập.
Những đặc điểm của bài tập định hướng phát triển năng lực:
a) Yêu cầu của bài tập
· Có mức độ khó khác nhau.
· Mô tả tri thức và kỹ năng yêu cầu.
· Định hướng theo kết quả.
b) Hỗ trợ học tích lũy
· Liên kết các nội dung qua suốt các năm học.
· Làm nhận biết được sự gia tăng của năng lực.
· Vận dụng thường xuyên cái đã học.
c) Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập
· Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân.
· Tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân.
· Sử dụng sai lầm như là cơ hội.
d) Xây dựng bài tập trên cơ sở chuẩn
· Bài tập luyện tập để bảo đảm tri thức cơ sở.
· Thay đổi bài tập đặt ra (mở rộng, chuyển giao, đào sâu và kết nối, xây dựng tri thức thông minh).
· Thử các hình thức luyện tập khác nhau.
đ) Bao gồm cả những bài tập cho hợp tác và giao tiếp
· Tăng cường năng lực xã hội thông qua làm việc nhóm.
· Lập luận, lí giải, phản ánh để phát triển và củng cố tri thức.
e) Tích cực hóa hoạt động nhận thức
· Bài tập giải quyết vấn đề và vận dụng.
· Kết nối với kinh nghiệm đời sống.
· Phát triển các chiến lược giải quyết vấn đề.
g) Có những con đường và giải pháp khác nhau
· Nuôi dưỡng sự đa dạng của các con đường, giải pháp.
· Đặt vấn đề mở.
· Độc lập tìm hiểu.
· Không gian cho các ý tưởng khác thường.
· Diễn biến mở của giờ học.
h) Phân hóa nội tại
· Con đường tiếp cận khác nhau.
· Phân hóa bên trong.
· Gắn với các tình huống và bối cảnh.

4. Các bậc trình độ trong bài tập định hướng phát triển năng lực
Về phương diện nhận thức, người ta chia các mức quá trình nhận thức và các bậc trình độ nhận tương ứng như sau:
	Các mức quá trình
	Các bậc trình độ nhận thức
	Các đặc điểm

	1. Hồi tưởng thông tin
	Tái hiện
Nhận biết lại
Tái tạo lại
	· Nhận biết lại cái gì đã học theo cách thức không thay đổi.
· Tái tạo lại cái đã học theo cách thức không thay đổi.

	2. Xử lý thông tin
	Hiểu và vận dụng
Nắm bắt ý nghĩa
Vận dụng
	· Phản ánh đúng bản chất, ý nghĩa cái đã học.
· Vận dụng các cấu trúc đã học trong tình huống tương tự.

	3. Tạo thông tin
	Xử lí, giải quyết vấn đề
	· Nghiên cứu có hệ thống và bao quát một tình huống bằng những tiêu chí riêng.
· Vận dụng các cấu trúc đã học sang một tình huống mới.
· Đánh giá một hoàn cảnh, tình huống thông qua những tiêu chí riêng


Dựa trên các bậc nhận thức và chú ý đến đặc điểm của học tập định hướng phát triển năng lực, có thể xây dựng bài tập theo các dạng:
· Các bài tập dạng tái hiện: Yêu cầu sự hiểu và tái hiện tri thức. Bài tập tái hiện không phải trọng tâm của bài tập định hướng phát triển năng lực.
· Các bài tập vận dụng: Các bài tập vận dụng những kiến thức trong các tình huống không thay đổi. Các bài tập này nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng cơ bản, chưa đòi hỏi sáng tạo.
· Các bài tập giải quyết vấn đề: Các bài tập này đòi hỏi sự phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức vào những tình huống thay đổi, giải quyết vấn đề. Dạng bài tập này đòi hỏi sự sáng tạo của người học.
· Các bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn: Các bài tập vận dụng và giải quyết vấn đề gắn các vấn đề với các bối cảnh và tình huống thực tiễn. Những bài tập này là những bài tập mở, tạo cơ hội cho nhiều cách tiếp cận, nhiều con đường giải quyết khác nhau.
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Xây d ? ng câu h ? i, bài t ? p    theo đ ? nh hư ? ng phát tri ? n năng l ? c h ? c sinh     D ? y h ? c đ ? nh hư ? ng phát tri ? n năng l ? c đ òi h ? i vi ? c thay đ ? i m ? c tiêu, n ? i dung,  phương pháp d ? y h ? c và đánh giá, trong đó vi ? c thay đ ? i quan ni ? m và cách xây d ? ng  các nh i ? m v ?  h ? c t ? p, câu h ? i và bài t ? p (sau đây g ? i chung là bài t ? p) có vai trò quan  tr ? ng.   1. Ti ? p c ? n bài t ? p đ ? nh hư ? ng phát tri ? n năng l ? c   Các nghiên c ? u th ? c ti ? n v ?  bài t ? p trong d ? y h ? c đ ã rút ra nh ? ng h ? n ch ?  c ? a vi ? c xây  d ? ng bài t ? p truy ? n th ? ng như sau:      Ti ? p c ? n m ? t chi ? u, ít thay đ ? i trong vi ? c xây d ? ng bài t ? p, thư ? ng là nh ? ng bài t ? p  đóng.      Thi ? u v ?  tham chi ? u  ? ng d ? ng, chuy ? n giao cái đ ã h ? c sang v ? n đ ?  chưa bi ? t c u ng  như các t ình hu ? ng th ? c ti ? n cu ? c s ? ng.      Ki ? m tra thành tích, chú tr ? ng các thành tích nh ?  và hi ? u ng ? n h ? n.      Quá ít ôn t ? p thư ? ng xuyên và b ?  qua s ?  k ? t n ? i gi ? a cái đ ã bi ? t và  cái m ? i.      Tính tích l u y c ? a vi ? c h ? c không đư ? c lưu  ý đ ? n m ? t cách đ ? y đ ? …   Còn  đ ? i v ? i vi ? c ti ? p c ? n năng l ? c, nh ? ng ưu đi ? m n ? i b ? t là:      Tr ? ng tâm không ph ? i là các thành ph ? n tri th ? c hay k ?  năng riêng l ?  mà là s ?  v ? n  d ? ng có ph ? i h ? p các thành tích riêng  khác nhau trên cơ s ?  m ? t v ? n đ ?  m ? i đ ? i v ? i  ngư ? i h ? c.      Ti ? p c ? n năng l ? c không đ ? nh hư ? ng theo n ? i dung h ? c tr ? u tư ? ng mà luôn theo  các tình hu ? ng cu ? c s ? ng c ? a HS, theo “th ?  thách trong cu ? c s ? ng”. N ? i dung h ? c  t ? p mang tính tình hu ? ng, tính b ? i c ? nh và t ính th ? c ti ? n.      So v ? i d ? y h ? c đ ? nh hư ? ng n ? i dung, d ? y h ? c đ ? nh hư ? ng phát tri ? n năng l ? c đ ? nh  hư ? ng m ? nh hơn đ ? n HS và các quá trình h ? c t ? p.   Chương tr ình d ? y h ? c đ ? nh hư ? ng phát tri ? n năng l ? c đư ? c xây d ? ng trên cơ s ?  chu ? n  năng l ? c c ? a môn h ? c. Năng l ? c   ch ?  y ? u hình thành qua ho ? t đ ? ng h ? c c ? a HS. H ?   th ? ng bài t ? p đ ? nh hư ? ng phát tri ? n năng l ? c chính là công c ?  đ ?  HS luy ? n t ? p nh ? m  hình thành n ăng l ? c và là công c ?  đ ?  GV và các cán b ?  qu ? n lý giáo d ? c ki ? m tra, đánh  giá năng l ? c c ? a HS và bi ? t đư ? c m ? c đ ?  đ ? t chu ? n c ? a quá trình d ? y h ? c.   Bài t ? p là m ? t thành ph ? n quan tr ? ng trong môi trư ? ng h ? c t ? p mà ngư ? i GV c ? n th ? c  hi ? n. Vì v ? y, trong quá trình d ? y h ? c, ngư ? i GV c ? n bi ? t xây d ? ng các bài t ? p đ ? nh  hư ? ng phát tri ? n năng l ? c.  

